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MẪU BIỂU BÁO CÁO SỐ LIỆU 
Về phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ 

(giai đoạn 2010-2012)
-------------------------

	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Khu vực HCSN
	Khu vực SXKD

	1
	Tổng số CNVCLĐ:
	người
	
	

	
	- Trong đó nữ:
	người
	
	

	2
	Tổng số đoàn viên:
	người
	
	

	
	- Trong đó nữ:
	người
	
	

	3
	Tổng số cán bộ tham gia BCH Công đoàn các cấp:
	người
	
	

	
	- Trong đó nữ:
	người
	
	

	4
	Tổng số cán bộ được quy hoạch:
	người
	
	

	
	- Trong đó nữ:
	người
	
	

	5
	Tổng số Đảng viên:
	người
	
	

	
	- Trong đó nữ:
	người
	
	

	6
	Tổng số cán bộ lãnh đạo (cấp phó trở lên) ở địa phương, đơn vị:
	người
	
	

	
	- Trong đó nữ:
	người
	
	

	7
	Công tác đào tạo, bồi dưỡng
	
	
	

	
	- Số nữ CNVCLĐ có trình độ chuyên môn 
	
	
	

	
	+Tiến sỹ:
	người
	
	

	
	+Thạc sỹ:
	người
	
	

	
	+Đại học:
	người
	
	

	
	+Cao đẳng:
	người
	
	

	
	+Trung cấp:
	người
	
	

	
	+Sơ cấp:
	người
	
	

	
	+Chưa qua đào tạo:
	người
	
	

	
	+Đã có chứng nhận về tin học, ngoại ngữ:
	người
	
	

	
	- Số nữ CNVCLĐ có trình độ chính trị
	
	
	

	
	+Cử nhân, cao cấp:
	người
	
	

	
	+Trung cấp:
	người
	
	

	
	+Sơ cấp:
	người
	
	

	
	+Chưa qua đào tạo:
	người
	
	

	
	-Số nữ CNVCLĐ tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ (tính từ năm 2010 đến năm 2012)
	người
	
	

	8
	Số nữ CNVCLĐ được các cấp khen thưởng (tính từ năm 2010 đến năm 2012)
	
	
	

	
	+Huân chương: 
	người
	
	

	
	+Huy chương:
	người
	
	

	
	+Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ:
	người
	
	

	
	-Bằng khen cấp bộ; đoàn thể Trung ương; Chủ tịch UBND tỉnh:
	người
	
	

	
	-Bằng khen, giấy khen của các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh:
	người
	
	

	
	-Bằng Lao động sáng tạo:
	người
	
	

	9
	Số nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu (tính từ năm 2010 đến năm 2012)
	
	
	

	
	+Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở:
	người
	
	

	
	+Chiến sĩ thi đua cấp ngành Trung ương, tỉnh:
	người
	
	

	
	+Chiến sĩ thi đua cấp toàn quốc:
	người
	
	

	
	+Lao động tiên tiến:
	người
	
	

	10
	Tổng số nữ CNVCLĐ được công nhận danh hiệu
	
	
	

	
	+Nhà giáo nhân dân:
	người
	
	

	
	+Nhà giáo ưu tú: 
	người
	
	

	
	+Thầy thuốc nhân dân:
	người
	
	

	
	+Thầy thuốc ưu tú:
	người
	
	

	
	+Nghệ sĩ nhân dân:
	người
	
	

	
	+Nghệ sĩ ưu tú:
	người
	
	

	11
	Số nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” 3 năm liên tục (2010-2012):
	người
	
	

	12
	Tổng số công trình nghiên cứu các đề tài khoa học, sáng kiến, kinh nghiệm được ứng dụng trong thực tiễn của cá nhân nữ CNVCLĐ  (tính từ năm 2010 đến năm 2012):
	Sáng kiến, đề tài
	
	

	
	-Tổng giá trị làm lợi: 
	triệu đồng
	
	

	13
	Tổng số Ban nữ công CĐCS
	BNC
	
	

	14
	Tổng số Câu lạc bộ nữ công:
	Câu lạc bộ
	
	

	
	- Tên câu lạc bộ:

1………………………

2……………………..
	
	
	

	
	- Tổng số hội viên:
	người
	
	

	15
	Họ tên Trưởng ban nữ công công đoàn: 

…………………………………………………..

Chức vụ chuyên môn:

…………………………………………………..

Điện thoại cơ quan:…………………………….

Điện thoại di động:……………………………..

Địa chỉ Email:………………………………….
	
	
	


NGƯỜI LẬP 
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